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Bột chữa cháy ABC được sử dụng rộng rãi trong công tác phòng cháy và chữa cháy nhờ hiệu quả dập cháy 
ấp. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu Việt Nam, độ ẩm thường xuyên vượt quá 80

làm giảm đáng kể hiệu quả của sản phẩm này. Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu này đề xuất một phương 
biến tính bề mặt nhằm nâng cao tính chất của bột chữa cháy ABC. Nghiên cứu sử dụng chất biến tính 

silan để xử lý bề mặt của các hạt bột chữa cháy, mang lại những cải thiện đáng kể về khả năng chống ẩm, 
chống thấm nước cũng như ngăn ngừa hiện tượng đóng bánh và vón cục của bột chữa cháy ABC. Kết quả 
nghiên cứu chỉ ra rằng bột chữa cháy ABC cải tiến không chỉ giữ được hiệu quả chữa cháy mà còn thể hiện 
khả năng chảy được nâng cao, phù hợp hơn với các điều kiện khí hậu cụ thể phổ biến ở Việt Nam.

ớ ệ

ệt Nam là đất nướ ậ ẩm, nơi hàm lượ ẩ
ở ức cao. Độ ẩ ể đạ ức độ

hòa vào tháng 2, 3 hàng năm gây khó khăn cho việ ả ả
ả ấ ạ ả ẩm đòi hỏ ầu kĩ thuật cao như bộ
ữ Do đó, hiệ ứ ậ ắ ủ ộ ữa cháy như vậ ấ

hơn đáng kể. Độ ẩm cũng làm giả ật độ băng củ ột và do đó, cầ
ộ ể ộ ớn hơn cho bình chữ ột nhược điể ớ ữ

ủa độ ẩ ộ ữa cháy là độ ẩ ảm điệ ở ủ ộ
đó làm cho bộ ụ ữ điệ

đã chế ạ ộ ữ ớ ầ
ấ ố ẩ ử ụ ộ ố silicon như là 

ủ ộ
ầ ặ để ạ cũng 
ế ạ ộ ữ ử ụ ấ ố

ẩ ới hàm lượ ử ụ ả
ớ ủ ợ ả ẩ ố

đặ ả ự ệ ờ ố ấm nướ ống đóng cụ

ả ẩ ạ ạ ể được đưa qua các vòi phun có van 
điề ể ị ắ ẽn và phun vào đám cháy dướ ạ

ố ạ ống như dòng chấ ỏ ộ ớ ủ dày đặ ủ
ầ ộ ả ự ệ ả ạt và làm mát đám cháy, 

ậ ắ ạ ộ ủ silicon như vậy đã đượ
ện có đặ ữa cháy đượ ả ệ ớ ạ ộ
ường không đượ ủ ằ ử ụ

ứ ứ ả năng liên kế ợ
ạ ắ ờ đó các hạ ở ỵ nướ

ộ ự đã nghiên cứ ề ạ
ỵ nước như phụ gia tăng cườ ả ấ ữ

ộ ị ấ ữ ộ ị ố
ẩm cao và có xu hướ ế ụ ẫn đế

ả năng chả ệ ả ữ ả ầ ải pháp để
ả ệ ả năng chữ ủ ệ ợ ỵ

nướ ộ ữ đã đượ ả
ệ ả để ả ế ữ ức này, nhưng lượ

ối ưu trong UDEA ẫn chưa đượ ứ . Do đó, tác độ
ủa HNS như mộ ấ ụ gia đố ớ ả năng chả ủ
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silan để xử lý bề mặt của các hạt bột chữa cháy, mang lại những cải thiện đáng kể về khả năng chống ẩm, 
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ệt Nam là đất nướ ậ ẩm, nơi hàm lượ ẩ
ở ức cao. Độ ẩ ể đạ ức độ

hòa vào tháng 2, 3 hàng năm gây khó khăn cho việ ả ả
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ầ ộ ả ự ệ ả ạt và làm mát đám cháy, 

ậ ắ ạ ộ ủ silicon như vậy đã đượ
ện có đặ ữa cháy đượ ả ệ ớ ạ ộ
ường không đượ ủ ằ ử ụ

ứ ứ ả năng liên kế ợ
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ộ ự đã nghiên cứ ề ạ
ỵ nước như phụ gia tăng cườ ả ấ ữ

ộ ị ấ ữ ộ ị ố
ẩm cao và có xu hướ ế ụ ẫn đế

ả năng chả ệ ả ữ ả ầ ải pháp để
ả ệ ả năng chữ ủ ệ ợ ỵ

nướ ộ ữ đã đượ ả
ệ ả để ả ế ữ ức này, nhưng lượ

ối ưu trong UDEA ẫn chưa đượ ứ . Do đó, tác độ
ủa HNS như mộ ấ ụ gia đố ớ ả năng chả ủ

bicarbonat UDEA đã đượ ể ỹ lưỡ
ấ ốc độ ề ặ ủa UDEA đượ ủ đề ạ đạ

ạ ị nướ ớ ế ảng 135,4°. Đáng chú ý, công 
ứ ớ ổ ấy độ ế ấ
ị ả ấ ả năng chố ấ ất. Hơn 
ữ ứ ỉ cơ chế ảy cơ bả ủ

ị ảnh hưở ủ ấ ụ ế ả đạt đượ
ấ ệ ế ợ ệ ả ấ

%, xét đế ả ấ ỵ nước và đặc điể ả ủ
Silica thường đượ ế ợp để tăng cườ ả năng chảy và đặ
ỵ nướ ủ ấ ữ ạ ộ ị

đã kiểm tra tác độ ủ ỷ ệ ỗ ợp POTS/OBS lên đặ ố
ầ ủ ộ ịn, tăng cườ ằ

để tăng khả năng chả ủ ấ ữ ử
trướ ằ ] đã trình bày chi tiế ề

ổ ợ ạ ỵ nướ ầu có kích thướ
và đánh giá hiệ ả ủ ỵ nước (HNS) như mộ ấ ụ

ộ ữ ] đã thăm dò ả
hưở ủ ề ậ ệ ố ấ ổ
sung lên các đặc tính lưu biế ủ ấ ố ố

] đã chứ ằ ệc đưa oxit 
ỵ nướ ộ ữ ốc amoni phosphat làm tăng đặ

lưu biế ủ
ộ ự đã nghiên cứ ứ

ệ ả ế ấ ữ ạ ộ ị ấ
ữ ộ ịn có đặc điể ệ ả ữ

ấp và đã đượ ử ụ ộng rãi trong lĩnh vự ữ
ả ả ề ạ ấn đề ệ ạ ủ ộ

ệ ệ ạ ề ế ề ặ ấ ữ
ộ ịn đượ ả ện đáng kể ề ả năng chống nướ

ằ ử ến đổ ề ặ ả năng chống nước đạ ầ
ẩn và kích thướ ạ ủ ấ ữ ộ ế

tính là ≤15 μ
ớ ự ể ủ ứ ệ ầ ế

ấ ữ ạ ộ ện đại đề ử ụng phương pháp phủ
ặ ợ ấ ỵ nướ ề ặ ủ ạ ột khô để

ạ ộ ớp đơn lớ ục và đạt đượ ỵ nướ ủ
ạt. Đặ ệ ệ vi bao đượ ể ững năm gầ

đây hỗ ợ ỹ ậ ạ ẽ ệ ến đổ ề ặ ủ ạ ộ
ệ này, xăng hoặc axeton đượ ử ụ
ạ

nhôm silicat, v.v., đượ ử ụ ấ ợ ộ
ị ứ ột lượng nướ ất định đượ ộ

ốc độ cao. Dướ ụ ủa nướ ầu silicon trướ ế ị ủ
ồn silicon, sau đó đượ ợ ạng lướ

dướ ụ ủ ệ ấ ộ ốc độ ấ
ử ấ ạng lướ ế

ự ử oxy đượ ấ ụ ặ ẽ
ề ặ ủ ạ ộ ối vô cơ ự ớ
ạch ankyl hướ ả ệ ả năng kỵ nướ . Do đó, 

ể đượ ắ ếp theo hướ ề ặ ủ ạ
để ạ ộ ớp đơn kỵ nướ ố ẩ ống đóng 

ống ăn mòn.
ạ ầ ụng khác nhau đố ớ

ệ ử ề ặ ộ ị
ạt độ ể ị ủ ết chéo trong điề
ện tương đố ẹ. Màng vi nang hình thành đượ ế ắ ắ

ớ ề ặ ủ ạ ộ ế ]. Đồ
ờ ắ ế ớ ả ử ớ
ật độ năng lượ ế ỏ ả năng chố ấm nướ
ạ ộ ả năng chố ấ

nướ ạ
Các nghiên cứu về silan làm tăng khả năng chống hút ẩm của 

bột chống cháy là rất đáng chú ý. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhiều 
nghiên cứu khảo sát sử dụng silan làm chất chống ẩm cho bột ABC ở 
trong nước. Vì vậy, bài báo nàynghiên cứu, biến tính bột chữa cháy 
ABC bằng silan và nanosilica để tăng khả năng chống hút ẩm và cũng 
như khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng silan đến một số tính chất của 
bột chống cháy ABC.

Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu
chất

Mono amoni photphat có dạng tinh thể; amoni sunphat, tri 

polyphotphat là sản phẩm thương mại của công ty công ty Shifang 

ị ạ ộ ị ệ ề ặ
/g, độ ế ả ẩm thương mạ ủ ậ

đoàn Cabot.
ạ ủ ầ ầ ả ẩm thương mạ ủ

có độ ế ả ẩm thương 
ạ ủ –

2.2 Thực nghiệm

Sơ đồ ế ộ ữ



JOMC 78

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 14 Số 04 năm 2024

 

Các bướ ụ ể là như sau:
Bướ ỗ ợ ồ ợ ất cacbonat vô cơ, magie 

ợ ất sulfat vô cơ, hợ ất phosphat vô cơ 
đượ ở ỷ ệ ối lượng đã lự ọn đượ ộ ẫ ề
đượ ộ

Bướ ộ ụ gia khác như polysiloxan,... đượ ố ộ
ệ ạ ền trong 30 phút; thu đượ ộ
Bước 3: Silan đượ ấy đề

ả ỏ ừ ừ ỗ ợ ồm silan  đã 
đượ ủ ằ ịch ethanol : nướ
trườ ềm (được điề ỉ ằ ỗ ợ ở

ệ ả ứng đượ ự ệ ở ồ ộ ệ
ờ ừ ả ứng, đổ ỗ ợ ấ ủ

ở đế ối lượng không đổ ề ị ằ ố
mã não thu được thu đượ ộ ế

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp phổ hồng ngoại FT

Phương pháp quang phổ ồ ạ IR) là phương pháp 
đượ ổ ế để xác đị ự ặ ủ ứ ớ
bướ ả ả ừ – , độ ả

ố ầ

Thử khả năng hút ẩm

ẫ ử lên đĩa petri án đề ề
ặ ộ ở ị ằ ẳng. Đặt đĩa petri vào tủ ấ ở

độ ẩm tương đố ở ứ Cân chính xác lượ ẫ ử
ọng lượ

ẫ ử lên đĩa petri. Tán đề ề
ặ ộ ở ị ằ ẳng. Đặt đĩa petri vào tủ ấ ở

độ ẩm tương đố ở ức 80% trong 48h. Cân chính xác lượ ẫ ử
ọng lượ

ỷ ệ ẩm được tính như sau:

Thử chống đóng bánh và vón cục

ột lượ ột đầy tràn đĩa petri, dùng dao palet gạ ẳ
ằ ặt vành đĩa. Đặt đĩa petri vào bình hút ẩ ở ệt độ

ả ờ ờ, sau đó đặt đĩa petri vào 
ủ ấ ả ờ ờ. Sau đó làm mát đĩa petri ở

ệt độ ả ờ ở ắ
úp đĩa petri lên mộ ờ ấ ắ

Để ột trượ ụ ị ỡ ắ
vòng theo hướng ngang để ụ ỏ ộ ụ

ị ỡ Dùng thìa để ụ ồ ả ừ độ

ờ ấ ạch đặ ề ặ ứng. Để ột trượ
ộ ầ ữ ồ ắ ều ngang để ụ ộ

ống như mô tả trước. Sau bướ ụ

ổ ạ năng lượ

ổ ạ năng lượ để xác đị ự ấ ệ
lượ ủ ề ặ ậ ệ ế đượ ế
đầ ạ năng lượ – ạ ệ ỹ

ậ ệt đớ ệ ọ ệ ệ

ấ

Phương pháp hiển vi điệ ử đượ ế
ển vi điệ ử – ậ

ả ạ ệ ỹ ậ ệt đớ ệ ọ ệ
ệ

3. Kết quả và thảo luận
Kết quả phổ hồng ngoại FT

ổ ồ ạ ẫ ộ ữa cháy ban đầ ẫ ộ ữ
ế đượ ể ễ ổ ồ ạ ẫ

ộ ế ử ấ ấ ện các pic đặc trưng mớ
ả ấ ụ ộ ở ả đế ắ ồ ừ

ủa nướ ẩ ề ặ ủ ộ ữ
Dao độ ả ừ đế liên quan đế
độ ị ủ ủ

ạ ố liên quan đến dao độ ủ
ế ứ ủ ạnh đó, dao độ ạ

đế là các dao độ ủ

ả ố sóng đặc trưng củ ừ

đặc trưng
Tần số sóng (cm

Bột chữa cháy ban đầu Bột chữa cháy biến tính

đến 

đến 1176 cm

ạnh đó, thông qua việ ố
ẫ ộ ữ ế cũng cho thấ ấ ệ

ần Si tương ứ
ế ả ổ ồ ạ

ấ ộ ữa cháy ABC đã đượ ế ớ
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ờ ừ ả ứng, đổ ỗ ợ ấ ủ

ở đế ối lượng không đổ ề ị ằ ố
mã não thu được thu đượ ộ ế

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp phổ hồng ngoại FT

Phương pháp quang phổ ồ ạ IR) là phương pháp 
đượ ổ ế để xác đị ự ặ ủ ứ ớ
bướ ả ả ừ – , độ ả

ố ầ

Thử khả năng hút ẩm

ẫ ử lên đĩa petri án đề ề
ặ ộ ở ị ằ ẳng. Đặt đĩa petri vào tủ ấ ở

độ ẩm tương đố ở ứ Cân chính xác lượ ẫ ử
ọng lượ

ẫ ử lên đĩa petri. Tán đề ề
ặ ộ ở ị ằ ẳng. Đặt đĩa petri vào tủ ấ ở

độ ẩm tương đố ở ức 80% trong 48h. Cân chính xác lượ ẫ ử
ọng lượ

ỷ ệ ẩm được tính như sau:

Thử chống đóng bánh và vón cục

ột lượ ột đầy tràn đĩa petri, dùng dao palet gạ ẳ
ằ ặt vành đĩa. Đặt đĩa petri vào bình hút ẩ ở ệt độ

ả ờ ờ, sau đó đặt đĩa petri vào 
ủ ấ ả ờ ờ. Sau đó làm mát đĩa petri ở

ệt độ ả ờ ở ắ
úp đĩa petri lên mộ ờ ấ ắ

Để ột trượ ụ ị ỡ ắ
vòng theo hướng ngang để ụ ỏ ộ ụ

ị ỡ Dùng thìa để ụ ồ ả ừ độ

ờ ấ ạch đặ ề ặ ứng. Để ột trượ
ộ ầ ữ ồ ắ ều ngang để ụ ộ

ống như mô tả trước. Sau bướ ụ

ổ ạ năng lượ

ổ ạ năng lượ để xác đị ự ấ ệ
lượ ủ ề ặ ậ ệ ế đượ ế
đầ ạ năng lượ – ạ ệ ỹ

ậ ệt đớ ệ ọ ệ ệ

ấ

Phương pháp hiển vi điệ ử đượ ế
ển vi điệ ử – ậ

ả ạ ệ ỹ ậ ệt đớ ệ ọ ệ
ệ

3. Kết quả và thảo luận
Kết quả phổ hồng ngoại FT

ổ ồ ạ ẫ ộ ữa cháy ban đầ ẫ ộ ữ
ế đượ ể ễ ổ ồ ạ ẫ

ộ ế ử ấ ấ ện các pic đặc trưng mớ
ả ấ ụ ộ ở ả đế ắ ồ ừ

ủa nướ ẩ ề ặ ủ ộ ữ
Dao độ ả ừ đế liên quan đế
độ ị ủ ủ

ạ ố liên quan đến dao độ ủ
ế ứ ủ ạnh đó, dao độ ạ

đế là các dao độ ủ

ả ố sóng đặc trưng củ ừ

đặc trưng
Tần số sóng (cm

Bột chữa cháy ban đầu Bột chữa cháy biến tính

đến 

đến 1176 cm

ạnh đó, thông qua việ ố
ẫ ộ ữ ế cũng cho thấ ấ ệ

ần Si tương ứ
ế ả ổ ồ ạ

ấ ộ ữa cháy ABC đã đượ ế ớ

ổ ủ ẫ ộ ữa cháy ban đầ ộ ữ
ế ằ

Ả ổ ủ ẫ ộ ữ ế
ạ ị trí tương ứ

Tính chất hút ẩm và kị nước của bột chữa cháy ABC

ể ệ ế ả ả năng hút nướ ủ ộ
ữ ờ đượ ế ề ặ ằ

ại hàm lượ ối lượ ớ ộ ữ
hàm lượ khác nhau: Ban đầ
ụ ể ị ờ ằ ụ

ể ị ả năng hút nướ ủ ẫ
ẫu ban đầ ộ ữ ABC chưa biến tính và hàm lượ

ằ ừ đồ ị ấ ả năng hút nướ ẫ ban đầ

tăng nhanh trong khoả ời gian đầ ả năng hút ẩ ấ
đạt đượ ế ề ặ ổ

ả năng hút ẩ ủ ộ ữ ảm đáng kể
ớ ẫ ử ụ ớ ẫ

Điều đó cho thấ ả năng chố ẩ ủ ộ ữa cháy đượ
ả ệ ệ ở hàm lượ ớn hơn 4 % và hàm lượ

ả năng kỵ nước cũng như khả năng chố ẩ ủ ộ
ữa cháy đã đượ ả ệ ộ ằ ằ ệ ử ằ

silan. Độ ẩ ủ ẫu đạ ối đa sau 200 phút thử ệ ẫ
ban đầ ẫ ế ẫ ế

ẫ ế ế ử ệ
độ ẩ ủ ẫu tăng lên nhưng không đáng kể ẫu ban đầ

ẫ ẫ ẫ
ậ ẫ ử ằ ế ả ố ẩ ố ấ

ả năng hút ẩ ủ ột chưa xử ột đã xử ở ỉ
ệ

Để ứu sâu hơn về tác độ ủ đố
ớ ỵ nướ ủ ộ ữ ự thay đổ ế ủ

ọt nướ ờ ề ặ ớ ộ ữ đã đượ
ứu. Như thể ệ ấ ế

đầ ủ ẫu chưa biế ấ ạng thái ưu nướ
ế ề ặ ể ạ ị nướ ớ ế ớn hơn 

90°. Đánh giá thờ ọt  nướ ồ ạ ề ặ ột chưa biế
ấ ọt nướ ầ ần đượ ấ ụ ớ ộ ả

ố ° trong 30 giây. Ngượ ạ ọt nướ ề ặ ộ
ữa cháy ABC đượ ế ề ặ ằ ốc độ ả

ế ấp hơn đáng kể ếp xúc cao hơn. Trong nghiên 
ứ ấy, khi gia tăng hàm lượ ủ ọt nướ ồ ạ

ề ặ ộ ữ ổn đị
ểu đồ ọ ự ưu việ ủ ộ ữ
ớ ộ ữa cháy ban đầ ệ ế

ế ủ ộ ổn đị ở ứ ảng 120 độ
ố ấ ả năng duy trì đặ ỵ nướ ạ ẽ
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Điề ể ạ ộ ớ ắ ệ ả hơn ngăn không 
ử ộ ạ ộ ữa cháy ban đầ ỉ ế

ả độ trong 30 giây đầu, sau đó giả ố
ảng 30 độ ấ ự ảm đáng kể ả năng chố

nước. Điề ể ả ệ ả ủ ộ ữa cháy ban đầ
ệc ngăn chặ ử ộng. Như vậ ộ ữ
ỉ duy trì được đặ ỵ nướ ốt hơn mà còn có thể

ệ ả ủa nó trong điề ệ ự ế lâu hơn, là mộ ả ến đáng 
ể ệ ữ

ểu đồ ọ ự ưu việ ủ ộ ữ
ớ ộ ữa cháy ban đầ ệ ế

ế ủ ộ ổn đị ở ứ ảng 120 độ
ố ấ ả năng duy trì đặ ỵ nướ ạ ẽ

Điề ể ạ ộ ớ ắ ệ ả hơn ngăn không 
ử ộ ạ ộ ữa cháy ban đầ ỉ ế

ảng 80 độ trong 30 giây đầu, sau đó giả ố
ảng 30 độ ấ ự ảm đáng kể ả năng chố

nước. Điề ể ả ệ ả ủ ộ ữa cháy ban đầ
ệc ngăn chặ ử ộng. Như vậ ộ ữ
ỉ duy trì được đặ ỵ nướ ốt hơn mà còn có thể

ệ ả ủa nó trong điề ệ ự ế lâu hơn, là mộ ả ến đáng 
ể ệ ữ

ả năng chống hút nước đượ ể ệ ộ ự
ả ấ ằ ẫ ộ ữa cháy trướ

ến tính (hình đầ ề ặ ị ấm nướ ều hơn 
ớ ẫ ộ ế ứ Ở ẫu đầu tiên, nướ

ễ ấ ớ ộ ạ ồ ế ấ
ệt. Trong khi đó, mẫ ế ứ ề ặ ộ
ị ị ảnh hưở ởi nướ ấ ả năng chống hút nướ

ốt hơn. Sự ệ ứ ỏ ằ ến tính đã cả
ện đáng kể tính năng chống hút nướ ủ ộ ữ

ự thay đổ ế ờ ủ ẫu ban đầ
ế ại các hàm lượ

ế ẫ ộ ữ ại các hàm lượ ế
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Điề ể ạ ộ ớ ắ ệ ả hơn ngăn không 
ử ộ ạ ộ ữa cháy ban đầ ỉ ế

ả độ trong 30 giây đầu, sau đó giả ố
ảng 30 độ ấ ự ảm đáng kể ả năng chố

nước. Điề ể ả ệ ả ủ ộ ữa cháy ban đầ
ệc ngăn chặ ử ộng. Như vậ ộ ữ
ỉ duy trì được đặ ỵ nướ ốt hơn mà còn có thể

ệ ả ủa nó trong điề ệ ự ế lâu hơn, là mộ ả ến đáng 
ể ệ ữ

ểu đồ ọ ự ưu việ ủ ộ ữ
ớ ộ ữa cháy ban đầ ệ ế

ế ủ ộ ổn đị ở ứ ảng 120 độ
ố ấ ả năng duy trì đặ ỵ nướ ạ ẽ

Điề ể ạ ộ ớ ắ ệ ả hơn ngăn không 
ử ộ ạ ộ ữa cháy ban đầ ỉ ế

ảng 80 độ trong 30 giây đầu, sau đó giả ố
ảng 30 độ ấ ự ảm đáng kể ả năng chố

nước. Điề ể ả ệ ả ủ ộ ữa cháy ban đầ
ệc ngăn chặ ử ộng. Như vậ ộ ữ
ỉ duy trì được đặ ỵ nướ ốt hơn mà còn có thể

ệ ả ủa nó trong điề ệ ự ế lâu hơn, là mộ ả ến đáng 
ể ệ ữ

ả năng chống hút nước đượ ể ệ ộ ự
ả ấ ằ ẫ ộ ữa cháy trướ

ến tính (hình đầ ề ặ ị ấm nướ ều hơn 
ớ ẫ ộ ế ứ Ở ẫu đầu tiên, nướ

ễ ấ ớ ộ ạ ồ ế ấ
ệt. Trong khi đó, mẫ ế ứ ề ặ ộ
ị ị ảnh hưở ởi nướ ấ ả năng chống hút nướ

ốt hơn. Sự ệ ứ ỏ ằ ến tính đã cả
ện đáng kể tính năng chống hút nướ ủ ộ ữ

ự thay đổ ế ờ ủ ẫu ban đầ
ế ại các hàm lượ

ế ẫ ộ ữ ại các hàm lượ ế

ử ệ ọt nướ ộ ữa cháy trướ ế

ạ ến tính đã làm tăng đáng kể ả năng 
ống hút nướ ủ ộ ữa cháy, đồ ờ ả ện độ đồ ấ

ấ ậ ủ ột, giúp tăng hiệ ả ử ụ
để ậ ắt đám cháy.

3. Kết quả phân tích ảnh hưởng của nanosilica đến khả năng chảy, 
chống đóng bánh và vón cục

Để đả ả ệ ả ủ ữa cháy cũng như chất lượ
ộ ữ ả ủ ộ ữ ần đượ ữ ổ

đị 〈
〉 ả năng chả ủ ộ ể đạ ệ ằ ỉ ệ ớ ỉ

ệ ằ ột có độ ả ố ớn hơn 1 25 thì có độ ả
ậ ể ử ụ dưới độ ẩm điề

ệ ờ ế ệ ả ẩ ộ ữa cháy không tránh đượ
ện tượ ắ ẩ ảnh hưởng đế ả ả năng 

đóng bánh vón cụ ủ ộ ữ
ỷ ệ đượ ử ụ ứ để lượ

ả ả năng ổn đị ả ạ ố ầ ả
ắ ạ ần gõ khác nhau được thay đổ ừ ầ

ỉ ệ đượ ằng thương số ữ ỷ ọ ạ
ỷ ọ ố

Các kết quả về khối lượng riêng của bột, tỉ lệ Hauser của các 
mẫu sử dụng các hàm lượng phụ gia biến tính khác nhau được liện kê 

ảng 2 và sự thay đổi tỉ lệ Hauser tại số lượt gõ khác nhau được 
biểu diễn trên 

Từ các kết quả ảng 2 cho thấy sự thay đổi khối lượng riêng
của các mẫu khi đo theo tiêu chuẩn TCVN 6102 2020 tại các hàm 
lượng nanosilica khác nhau heo nghiên cứu nanosilica có diện tích 
bề mặt riêng lớn thể tích cao giúp giảm khối lượng riêng và cải thiện 
tính chảy của bột thông qua tỉ lệ Hauser Tỉ lệ Hauser giảm đáng kể từ 
1,32 còn 1,03 và 1,02 tại các mẫu có hàm lượng n lần lượt là 4

%. Với tỉ lệ Hauser giá trị nằm trong khoảng 1 1,1 cho thấy 
khả năng chảy bột chữa cháy ABC thuộc phân nhóm “ ất tốt” so với 
mức “Đạt” của mẫu bột chữa cháy ABC chưa biến tính điều này cho 
thấy khi có mặt n đã cải thiện đáng kể khả năng chảy của bột 
chữa cháy ABC.

Bảng . Kết quả về khối lượng riêng của bột, tỉ lệ Hauser của các mẫu 
sử dụng các hàm lượng phụ gia biến tính
Đặc trưng tính chất 
của mẫu bột ABC 
biến t

Hàm lượng chất biến tính nanosilica (%kl)

Khối lượng riêng của 
bột (TCVN 6102) 

Tỉ lệ Hauser

Đánh giá tính chảy Đạt Tốt Rất tốt Rất tốt

Kết quả phân tích sự thay đổi thể tích của các mẫu bột chữa 
cháy chưa biến tính và biến tính tại các tỉ lệ 
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Kết quả phân tích sự giảm thể tích của bột chữa cháy ABC trước 
và sau biến tính nanosilica được thể hiện trên Hình 8 cho thấy, 
mẫu nghiên cứu đều cho thấy sự giảm thể tích sau các lần gõ. Mẫu 
ban đầu có thể tích giảm mạnh nhất sau 200 lần gõ so với thể 
tích mẫu ban đầu. Với các mẫu biến tính nanosilica thể tích giảm sau 
200 lần gõ lần lượt là % tương ứng với hàm lượng 

Từ kết quả này cho thấy với các mẫu biến 
tính đã hạn chế được sự giảm thể tích của bột chữa cháy.

ế ả ấ ống đóng bánh và vón cụ ủ
ộ ữa cháy theo TCVN 6102:2020 đượ ả

ả ối lượ ủ ẫ ộ ữ ấ
ự ệ ệ ữ ẫ ột trướ ế

phương pháp thử ệm quy đị ại Điề
ối lượ ủ ẫ ộ ữa cháy ban đầ

ối lượ ủ ẫ ộ ữ ế ự
ảm đáng kể ấ ến tính đã làm giả ố

lượ ủ ộ ữ ể là do thay đổ ấ ạ ặ
ầ ậ ệ ộ ẹ hơn và có thể ả ệ ả năng 

ử ụ

ả ế ả ể ấ ủ ộ ữ

Tên chỉ tiêu Phương pháp thử Mẫu bột chữa cháy ban đầu Mẫu bột chữa cháy biến 
tính với 

Xác định khối lượng riêng Điề

Chống đóng bánh, vón cục 
Khối lượng qua rây lần 1: 
Khối lượng qua rây lần 2: 
Khối lượng không lọt rây: 

Phân tích bằng rây 
Khối lượng bột trên rây 125 µm: 
Khối lượng bột trên rây 63 µm: 
Khối lượng bột trên rây 40 µm: 

Khả năng chống thấm nước Điều 13.6.2 TCVN 6102:2020 Không đạt Đạt
Khả năng chịu nhiệt độ thấp ( Thời 

ột rơi hết xuống nút) Điều 12.7 TCVN 6102: 1996

ề ả năng chống đóng bánh, vón cục và phân tích kích thướ
ạ ủ ẫ ộ ữa cháy trướ ế ấ

ống đóng bánh, vón cụ ối lượ ầ ẫ ộ
ữa cháy ban đầ ối lượ ẫ ộ
ến tính có đế ối lượng qua rây. Điề ấ ẫ
ế ả năng chống đóng bánh, vón cụ ốt hơn nhiề ớ
ẫu ban đầ ối lượ ầ ẫ ộ ữa cháy ban đầ

ối lượ ầ ẫ ế ỉ
%. Điề ủ ố ế ậ ằ ẫ ế ị

đóng bánh, vón cục hơn. Khối lượ ọ ẫ ộ ữ
ban đầ ối lượ ọ ẫ ế

ối lượ ọ ứ ỏ ẫ ế
tính đã đượ ả ện đáng kể ề ả năng chống đóng bánh, vón cụ

ằ ối lượ ộ ả ẫ
đề ối lượ ộ ấ ự

ệ ề ố kích thướ ạ ớ ấ ữ ẫ ố
lượ ộ ẫ ộ ữa cháy ban đầ

ối lượ ộ ẫ ế
ự ệ ỏ ấ ẫ ế ố ạ ị

hơn mộ ối lượ ộ ẫ ộ ữ
đầ ối lượ ộ ẫ ế

ỉ %. Điề ấ ẫ ế ạ ớ
hơn, làm tăng tính đồ ấ ị ủ ộ

ến tính đã cả ện đáng kể ả năng chống đóng 
ụ ủ ộ ữ ộ ế ịn hơn 

và đồ ất hơn về kích thướ ạt. Điề ể ả ệ ệ
ả ổn đị ủ ộ ử ụ ữ

ự ệ ệ ề ả năng chố ấm nướ ữ ẫ ộ
ữa cháy ban đầ ẫ ộ ữ ến tính, đượ

đánh giá theo phương pháp thử Điề ủ
ẫ ộ ữa cháy ban đầu không đạ ẩ ề ả năng chố
ấm nướ ấ ễ ị hút nướ ữ được tính năng 
ữ ệ ả trong môi trườ ẩm. Ngượ ạ ẫ ộ ữ

ến tính đã đạ ẩ ứ ỏ ả năng 
ố ấm nước vượ ộ ột duy trì đượ ấ ậ
ệ ả ữa cháy cao hơn trong các điề ệ

ả năng chị ệt độ ấ ộ ọng để đánh 
ệ ả ủ ộ ữa cháy trong điề ệ ắ ệ

ẫ ộ ữa cháy ban đầ ớ ời gian 5 giây 27 để ột rơi 
ế ố ẫu ban đầ ấ ự lưu động kém hơn khi chị

ệt độ ấp. Điề ể ở ạ ệ ậ ắt đám 
cháy nhanh chóng, đặ ệt trong điề ệ ạ ộ ể ị
ụ ặc đóng băng, làm giả ệ ả

ẫ ộ ữ ế ớ ờ
để ột rơi hế ố ể ệ ả năng lưu động vượ ộ ủ

ẫ ế ị ệt độ ấp. Điề ấ ự ả ệ
ệt trong tính năng củ ộ ế ột duy trì đượ
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Kết quả phân tích sự giảm thể tích của bột chữa cháy ABC trước 
và sau biến tính nanosilica được thể hiện trên Hình 8 cho thấy, 
mẫu nghiên cứu đều cho thấy sự giảm thể tích sau các lần gõ. Mẫu 
ban đầu có thể tích giảm mạnh nhất sau 200 lần gõ so với thể 
tích mẫu ban đầu. Với các mẫu biến tính nanosilica thể tích giảm sau 
200 lần gõ lần lượt là % tương ứng với hàm lượng 

Từ kết quả này cho thấy với các mẫu biến 
tính đã hạn chế được sự giảm thể tích của bột chữa cháy.

ế ả ấ ống đóng bánh và vón cụ ủ
ộ ữa cháy theo TCVN 6102:2020 đượ ả

ả ối lượ ủ ẫ ộ ữ ấ
ự ệ ệ ữ ẫ ột trướ ế

phương pháp thử ệm quy đị ại Điề
ối lượ ủ ẫ ộ ữa cháy ban đầ

ối lượ ủ ẫ ộ ữ ế ự
ảm đáng kể ấ ến tính đã làm giả ố

lượ ủ ộ ữ ể là do thay đổ ấ ạ ặ
ầ ậ ệ ộ ẹ hơn và có thể ả ệ ả năng 

ử ụ

ả ế ả ể ấ ủ ộ ữ

Tên chỉ tiêu Phương pháp thử Mẫu bột chữa cháy ban đầu Mẫu bột chữa cháy biến 
tính với 

Xác định khối lượng riêng Điề

Chống đóng bánh, vón cục 
Khối lượng qua rây lần 1: 
Khối lượng qua rây lần 2: 
Khối lượng không lọt rây: 

Phân tích bằng rây 
Khối lượng bột trên rây 125 µm: 
Khối lượng bột trên rây 63 µm: 
Khối lượng bột trên rây 40 µm: 

Khả năng chống thấm nước Điều 13.6.2 TCVN 6102:2020 Không đạt Đạt
Khả năng chịu nhiệt độ thấp ( Thời 

ột rơi hết xuống nút) Điều 12.7 TCVN 6102: 1996

ề ả năng chống đóng bánh, vón cục và phân tích kích thướ
ạ ủ ẫ ộ ữa cháy trướ ế ấ

ống đóng bánh, vón cụ ối lượ ầ ẫ ộ
ữa cháy ban đầ ối lượ ẫ ộ
ến tính có đế ối lượng qua rây. Điề ấ ẫ
ế ả năng chống đóng bánh, vón cụ ốt hơn nhiề ớ
ẫu ban đầ ối lượ ầ ẫ ộ ữa cháy ban đầ

ối lượ ầ ẫ ế ỉ
%. Điề ủ ố ế ậ ằ ẫ ế ị

đóng bánh, vón cục hơn. Khối lượ ọ ẫ ộ ữ
ban đầ ối lượ ọ ẫ ế

ối lượ ọ ứ ỏ ẫ ế
tính đã đượ ả ện đáng kể ề ả năng chống đóng bánh, vón cụ

ằ ối lượ ộ ả ẫ
đề ối lượ ộ ấ ự

ệ ề ố kích thướ ạ ớ ấ ữ ẫ ố
lượ ộ ẫ ộ ữa cháy ban đầ

ối lượ ộ ẫ ế
ự ệ ỏ ấ ẫ ế ố ạ ị

hơn mộ ối lượ ộ ẫ ộ ữ
đầ ối lượ ộ ẫ ế

ỉ %. Điề ấ ẫ ế ạ ớ
hơn, làm tăng tính đồ ấ ị ủ ộ

ến tính đã cả ện đáng kể ả năng chống đóng 
ụ ủ ộ ữ ộ ế ịn hơn 

và đồ ất hơn về kích thướ ạt. Điề ể ả ệ ệ
ả ổn đị ủ ộ ử ụ ữ

ự ệ ệ ề ả năng chố ấm nướ ữ ẫ ộ
ữa cháy ban đầ ẫ ộ ữ ến tính, đượ

đánh giá theo phương pháp thử Điề ủ
ẫ ộ ữa cháy ban đầu không đạ ẩ ề ả năng chố
ấm nướ ấ ễ ị hút nướ ữ được tính năng 
ữ ệ ả trong môi trườ ẩm. Ngượ ạ ẫ ộ ữ

ến tính đã đạ ẩ ứ ỏ ả năng 
ố ấm nước vượ ộ ột duy trì đượ ấ ậ
ệ ả ữa cháy cao hơn trong các điề ệ

ả năng chị ệt độ ấ ộ ọng để đánh 
ệ ả ủ ộ ữa cháy trong điề ệ ắ ệ

ẫ ộ ữa cháy ban đầ ớ ời gian 5 giây 27 để ột rơi 
ế ố ẫu ban đầ ấ ự lưu động kém hơn khi chị

ệt độ ấp. Điề ể ở ạ ệ ậ ắt đám 
cháy nhanh chóng, đặ ệt trong điề ệ ạ ộ ể ị
ụ ặc đóng băng, làm giả ệ ả

ẫ ộ ữ ế ớ ờ
để ột rơi hế ố ể ệ ả năng lưu động vượ ộ ủ

ẫ ế ị ệt độ ấp. Điề ấ ự ả ệ
ệt trong tính năng củ ộ ế ột duy trì đượ

tính lưu động và phân tán nhanh chóng hơn trong điề ệ ệt độ
ấp, đả ả ệ ả cao hơn trong việ ậ ắt đám cháy.

ự ệ ứ ỏ ằ ến tính đã cả ệ
đáng kể ả năng chị ệt độ ấ ủ ộ ữ ộ

ế ạt hơn và hiệ ả hơn trong mọi điề ệ ờ
ết, đặ ệt là trong môi trườ ạ

Kết luậ

ế ả ỉ ằ ử ụ ới hàm lượ
và 15% đều giúp tăng khả năng chố ẩ ả năng kỵ nướ
đượ ả ệ ả năng ảnh hưở ự ếp đế ả năng ứ
ụ ủ ệ ỗ ợ ộ ữa cháy như chống đóng bánh, vón cụ

tăng lưu tính cũng đượ ả ệ ộ ữ ế
đượ ử ệ ẩn TCVN 6102:2020. Trong đó, mẫ

ế ớ ả ệ ả năng chố ẩ ộ
ố ấ ấ ủ ộ ữa cháy ABC cũng cho kế

ả tương tự

Lời cảm ơn

ả ảm ơn sự ỗ ợ ủ ộ
Công an cho đề tài  “Nghiên cứ ế ạ ộ ữ ổ ợ
dùng trong công tác pccc”, mã số

5. Tài liệu tham khảo
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